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DIMENSIONS AND CONNECTION DIAGRAMS

Sơ ơ trực tiếp (loại 5(100)A)đồ đấu dây công t
Direct meter connection diagrams (5(100)A type)

Sơ ơ gián tiếp qua 3 CT (loại 5(10)A)đồ đấu dây công t
Indirect meter connection diagrams through 3CT (5(10)A type)

Đi n áp danhệ ịđ nh (Un)

Dòng điện danh định (In)

Tần số

Hằng số công tơ

Cấp chính xác

3x220/380V; 3x230/400V

3x5(10)A 3x5(100)A

50Hz ±2.5Hz
10000xung/kWh
10000xung/kvarh

1000xung/kWh
1000xung/kvarh

Hữu công CI.0,5S
Vô công CI.2

Hữu công CI.1
Vô công CI.2

Dải ệ ạ ộđi n áp ho t đ ng 0.8Un~1.2Un

Tiêu chuẩn IEC 62052-11; IEC 62053-21, 22, 23;
IEC 62056-21, 61;

Rate voltage (Un)

Rate current (In)

Frequency

Meter constant

Class

3x220/380V; 3x230/400V

3x5(10)A 3x5(100)A

50Hz ±2.5Hz
10000imp/kWh
10000imp/kvarh

1000imp/kWh
1000imp/kvarh

Active CI.0.5S
Reactive CI.2

Active CI.1
Reactive CI.2

Operating voltage range 0.8Un~1.2Un

IEC 62052-11; IEC 62053-21, 22, 23;
IEC 62056-21, 61;
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